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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GANG 

 

Bản án số: 17/2018/HS-PT 

Ngày 24/8/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B    u  n T   T  n  Tu  t. 

       Các Thẩm phán:  Ông Hoàng Văn Ti n;                             

                                       Ông   i Văn   n . 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Văn      - T  m tra viên Tòa án nhân 

dân tỉn     Gi n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân t nh Hà  iang tham gia phiên tòa:  
Ông            n  - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng 8 năm 2018 tại tr  sở Tòa án nhân dân tỉn     Gi n  xét 

xử p    t  m  ôn  k  i v  án  ìn  sự t   lý số: 15/2018/TLPT-HS ngày 

27/6/2018 đối với b   áo Tr n  ạn    do    k án   áo     b   ại   u  n     

N đối với bản án s  t  m số 12 2018  S-ST n    16 5 2018     T   án n ân 

dân  u  n V   u ên  tỉn     Gi n . 

- Bị cáo bị  hán  cáo: 

Tr n  ạn    sinh năm 1991, tại  u  n V   u ên  tỉn     Gi n .   i    

trú: Thôn Làng N  xã     u  n V   u ên  tỉn     Gi n ; n  ề n  i p: Lao 

độn  tự do; trìn  độ  ọ  vấn: 12/12; dân tộ : Kinh; giới t n : Nam; tôn giáo: 

Không; quố  t   : Vi t   m; con ông Tr n  ữu G sin  năm 1968 v  bà   u  n 

T     sin  năm 1968;    vợ l   o n  T   Kiều   v  02 con; tiền sự: Ngày 

16/11/2016 b   ôn   n  u  n V   u ên r  Qu  t đ n  xử p ạt vi p ạm hành 

   n  về   n  vi sử d n  trái p ép   ất m  t    b   áo đã   ấp   n  xon  Qu  t 

đ n  xử p ạt; Tiền án: Không. 

B  bắt n    04/01/2018   i n đ n  b  tạm  i m tại Trại tạm  i m  ôn  

 n tỉn     Gang. C  mặt. 

 - Bị hại: Anh   u  n       sin  năm: 1992.       ỉ: T ôn    xã  , 

 u  n V   u ên  tỉn     Gi n . C  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  t i li u    tron   ồ s  v  án v  di n bi n tại p iên t    nội dun  

v  án đ ợ  t m tắt n   s u: 

  Giữ  Tr n  ạn    và   u  n     N vào tối n    26/9/2017 trong quá 

trìn     i bi     xả  r  mâu t uẫn, N đã   m d o đuổi đán   . C bỏ   ạ .   n 
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k oản  08  i  n    27/9/2017, C s u k i lái xe ô tô đ n t ôn    xã     u  n V  

Xuyên để   ở   i   o ôn  Tr n  ữu  , thì C nả  sin  ý đ n  đ n quán Internet 

  -       ỉ: Thôn Làng N  xã     u  n V   u ên để tìm đán   . C m ợn xe mô 

tô BKS 23B1-148.04     ôn    n i l  để đi ăn sán  v    m t eo  on d o n ọn 

dài 30 cm để ở đốn    i, đi xe mô tô đ n n   ôn    u  n Văn   - Sin  năm 

1976; Tr  tại: Thôn Làng N  xã     u  n V   u ên  C để xe ở sân và n ặt thêm 

01 t  n  kim loại   iều d i 80 5 m ở tr ớ   ử  n   ông H rồi đi bộ s n  quán 

Internet  . K oản  8  i  15 p  t  k i C vào trong quán thì t ấ  N đ n  quét 

dọn tron  p  n  máy tính. N b ớ  r  đ n  đ n   ử  n  n  k ôn  k p. C ti n 

vào trong phòng,    l i n i đe dọ  v  t   p ải     m d o vun  lên n  n  đ u 

  ém một n át về p    trái n   i  , N đã nắm  iữ đ ợ  t   p ải       đ n  

  m d o, N d n  t   p ải đấm một n át v o má trái      . H i n   i  iằn   o  

xê d    về p    tron  p  n     n ã n   i v o     (loại     đ n    tự  l n )    

 o   ân trái đạp một n át v o v n  b n  l m   b  n ử   ả n   i v      r  p    

sau. Lúc này, tay trái C   m t  n  kim loại  i  lên v t liên ti p bốn n át  một 

n át tr n  v o  án  t   v  p  n n ự  p ải ( â  nên v t b m t m d i 10 m)  một 

n át tr n  v o n ự  v  t   trái   ( â  nên v t b m t m d i 15 m)  một n át 

tr n  v o   i  ẳn    ân ( â  nên v t t   n  rá   r  k    t  ớ  2x1 m ở   i 

 ẳn    ân v  l m  ẫ  1 3 trên x  n       p ải)  k i   v t ti p p át t   t  đ n  

lúc N n ổm n   i để ôm   ân t ì v t tr n  đ u v o v n     m p ải ( â  nên 

v t rá   k    t  ớ  7x3 m) N n ã  p mặt xuốn  nền n  . S u đ    có nói đe 

dọ  sẽ  ắt t i   rồi đi về n  . S u k i về n     đ n  ôn   n xã     u  n V  

Xuyên trìn  báo sự vi   mìn  đã  â  t   n  t      o  , còn N đ ợ  đ   đi  ấp 

  u tại B n  vi n    k o  tỉn     Gi n . 

Tại Bản k t luận p áp   về t   n  t    số 116/TgT ngày 06/12/2017     

Trun  tâm p áp   tỉn     Gi n  k t luận: Tỷ l  tổn t   n     t ể do t   n  

t     â  nên tại t  i điểm  iám đ n  l  16 % (m  i sáu p  n trăm) (tron  đ   ẫ  

x  n       p ải: 13%;  á  sẹo v n  đỉn  p ải   ẳn    ân p ải v  trái: 3%). 

Tại bản án s  t  m số: 12/2018/HS-ST ngày 16/5/2018 T   án n ân dân 

 u  n V   u ên  tỉn     Gi n  đã qu  t đ n : 

 Tu ên bố: B   áo Tr n  ạn    p ạm tội  ố ý  â  t   n  t   .  

  ìn  p ạt: Áp d n  điểm đ k oản 2  iều 134; k oản 2  iều 51; k oản 1 

 iều 54  Bộ luật  ìn  sự năm 2015; điểm b  p k oản 1  iều 46 Bộ luật  ìn  sự 

năm 1999;      Qu  t 41 2017 Q 14 n    20/6/2017     Quố   ội; k oản 3 

 iều 7 Bộ luật  ìn  sự năm 2015.  

  ử p ạt b   áo Tr n  ạn    18 (M  i tám) t án  t . T  i  ạn t  t n  từ 

n    b   áo   b  bắt n    04/01/2018. Ti p t   tạm  i m b   áo để bảo đảm t i 

hành án.   

 Về p  n dân sự: Áp d n  k oản 1  iều 42 B  S năm 1999;  k oản 1 

 iều 584;  iều 585;  iều 590 v  k oản 2  iều 357     Bộ luật dân sự năm 

2015. 

Buộ  b   áo Tr n  ạn    p ải bồi t   n  số tiền k ám   ữ  b n   p    

 ồi s   k ỏe v  tổn t ất tin  t  n   o n   i b   ại   u  n       số tiền là: 

28.000.000đ (  i tám tri u đồn    ẵn). 
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  ử bá  n ữn  k oản   i p   k ôn   ợp lý b   ại   đ   r  số tiền l : 

135.000.000đ (Một trăm b  m  i năm tri u đồn    ẵn). 

   o i r   ấp s  t  m   n tu ên về vật    n   qu ền k án   áo  qu ền 

 êu   u t i   n  án  n     v  t i   n  án  t  i  i u t i   n  án v  án p  .  

      29 5 2018 b   ại   u  n       k án   áo với nội dun :  ề n    

 ấp p    t  m tăn  m    ìn  p ạt đối với b   áo v  tăn  m   bồi t   n  dân sự 

  o b   ại. 

Tại p iên t   p    t  m:  

B   ại   u  n       r t một p  n k án   áo: R t p  n  ìn  p ạt v   iữ 

nguyên p  n đề n    tăn  m   bồi t   n  dân sự;  êu   u b   áo bồi t   n  

t êm một t án  mất t u n ập tron  t  i  i n  ồi p    s   k ỏe tại n   v  một 

t án    o n   i p    v   vì b   ại  ã    ân p ải b  bột.  

B   áo Tr n  ạn    k ẳn  đ n   ấp s  t  m xử p ạt b   áo 18 t án  t  l  

phù hợp với qu  đ n      p áp luật v  n ất tr  bồi t   n  t êm p  n dân sự n   

b   ại  êu   u. 

 ại di n Vi n kiểm sát n ân dân tỉn     Gi n  p át biểu qu n điểm  iải 

qu  t v  án v  đề n     ội đồn  xét xử:  

C ấp n ận vi   r t k án   áo     b   ại   u  n     N về  êu   u tăn  

 ìn  p ạt đối với b   áo v  đìn    ỉ xét xử p    t  m về p  n trá   n i m  ìn  

sự đối với b   áo Tr n  ạn   . Bản án  ìn  sự s  t  m số: 12 2018  S-ST 

n    16 5 2018     T   án n ân dân  u  n V   u ên  tỉn     Gi n      i u 

lự  p áp luật về p  n trá   n i m  ìn  sự đối với b   áo Tr n  ạn   . 

  ấp n ận k án   áo     b   ại   u  n       về p  n trá   n i m dân 

sự: Áp d n  k oản 1  iều 42 B  S năm 1999; k oản 1  iều 584;  iều 585; 

 iều 590 Bộ luật dân sự năm 2015.  ôn  n ận sự t ỏ  t uận     b   ại v  b  

cáo.  

Án Phí: K án   áo     b   ại đ ợ    ấp n ận.  ên b   ại k ôn  p ải    u 

án phí p    t  m. 

 ăn     iều 357 B TT S    ấp n ận k án   áo     b   ại   u  n     

N  sửa Bản án  ìn  sự s  t  m số: 12/2018/HS-ST ngày 16/5/2018     T   án 

n ân dân  u  n V   u ên  tỉn     Gi n . 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên    sở nội dun  v  án   ăn    v o  á  t i li u tron   ồ s  v  án đã 

đ ợ  tr n  t n  tại p iên t     ội đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

[1] Về tố t n : Về   n  vi  qu  t đ n  tố t n       iều tr  viên  Kiểm sát 

viên  T  m p án  T   ký tron  quá trìn  điều tr   tru  tố  xét xử đã t ự   i n 

đ n  theo qu  đ n      Bộ luật tố t n  Hìn  sự. B   áo  b   ại không ai có ý 

ki n  oặ  k i u nại về   n  vi     n   i ti n   n  tố t n . Do đ    á    n  vi 

    n   i ti n   n  tố t n  tại  ấp s  t  m đã t ự   i n đ n  trìn  tự t   t    

t  m qu ền t eo qu  đ n      Bộ luật tố t n   ìn  sự.  

[2] K oản  8  i  15 p  t  n    27 9  2017  Tr n  ạn    đã      n  vi 

d n  d o bằn  kim loại và thanh kim loại  â  t   n  t    tại n iều v  tr  trên    

t ể     b   ại   u  n      . Tỷ l  tổn t   n     t ể do t   n  t     â  nên l  

16%.   
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Tại p iên t   b   áo Tr n  ạn    đã k  i n ận to n bộ   n  vi p ạm tội 

    mìn   l i k  i n ận     b   áo p    ợp với l i k  i     b   ại  l i k  i     

n   i l m    n   p    ợp với biên bản s  đồ  i n tr  n   bản ản   i n tr  n  

  n   á  t i li u    n     k á     tron   ồ s  v  án    đ     sở xá  đ n : Do 

   mâu t uẫn từ tr ớ   nên đ n k oản  08  i  15 p  t n    27 9 2017  Tr n 

 ạn    đã      n  vi d n  01  on d o bằn  kim loại v  một t  n  kim loại  â  

t   n  t    tại n iều v  trí trên    t ể     b   ại   u  n      .  ậu quả b   ại 

  u  n       b  tổn t   n     t ể do t   n  t     â  nên l  16%.   

Tại p iên t   b   ại   u  n       r t p  n k án   áo tăn   ìn  p ạt đối 

với b   áo nên  ội đồn  xét xử   ấp n ận  êu   u n       b   ại v  đìn    ỉ xét 

xử p    t  m về p  n trá   n i m  ìn  sự đối với b   áo. 

[3]  ối với k án   áo đề n    tăn  bồi t   n      b   ại:   

Tại p iên t   b   ại   u  n       v  b   áo Tr n  ạn    tự n u  n 

t ỏ  t uận  b   áo p ải bồi t   n  t êm một t án  mất t u n ập tron  t  i  i n 

p     ồi s   k ỏe tại n   v  một t án  tiền  ôn  n   i   ăm s       t ể:  

Tiền một t án  mất t u n ập tron  t  i  i n p     ồi s   k ỏe tại n   : 

30 n     ôn  x 150.000đ n     ôn  = 4.500.000đ.   

 ột t án  tiền  ôn  n   i   ăm sóc: 30 n     ôn  x 150.000đ n     ôn  

= 4.500.000đ. 

  i k oản tiền trên l  9.000.000đ  ộn  với số tiền  ấp s  t  m đã tuyên là 

28.000.000đ = 37.000.000đ (B  m  i bả  tri u đồn    ẵn).  

  ét t ấ  sự tự n u  n t ỏ  t uận     b   áo Tr n  ạn    v  b   ại   u  n 

      l   o n to n tự n u  n  k ôn  trái p áp luật  nên   n đ ợ    ấp n ận.  

 ội đồn  xét xử áp d n  k oản 1  iều 42 B  S năm 1999;  k oản 1 

 iều 584;  iều 585;  iều 590 Bộ luật dân sự,  ôn  n ận sự t ỏ  t uận trên  

buộ  b   áo Tr n  ạn    p ải bồi t   n    o b   ại   u  n       số tiền l  

37.000.000đ ( B  m  i bả  tri u đồn    ẵn).  

 ội đồn  xét xử đồn  t uận với qu n điểm     Vi n kiểm sát nhân dân 

tỉn     Gi n     ấp n ận k án   áo     b   ại  sử  Bản án s  t  m số: 

12/2018/HS-ST n    16 5 2018     T   án n ân dân  u  n V   u ên  tỉn     

Giang.  

[4] Án Phí: Áp d n   iều 21; điểm   k oản 2  iều 23      qu  t 

326 2016 UBTVQ  14  n    30 12 2016     Ủ  b n t   n  v  Quố   ội.  

K án   áo     b   ại đ ợ    ấp n ận.  ên b   ại k ôn  p ải    u án p   

p    t  m. 

Cá  bên t ỏ  t uận tăn  bồi t   n  dân sự, nên sử  án p   dân sự     iá 

n ạ  . Buộ  b   áo p ải    u án p   dân sự     iá n ạ  . 

[5]  á  qu  t đ n  k á      bản án  ìn  sự s  t  m k ôn     k án   áo  

k án  n        i u lự  p áp luật kể từ n      t  ạn k án   áo  k án  n   . 

Vì  á  lẽ trên   

QUYẾT Đ NH: 

 ăn     iều 357 Bộ luật tố t n   ìn  sự năm 2015. 
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C ấp n ận vi   r t k án   áo     b   ại   u  n     N về  êu   u tăn  

 ìn  p ạt đối với b   áo v  đìn    ỉ xét xử p    t  m về p  n trá   n i m  ìn  

sự đối với b   áo Tr n  ạn   . Bản án  ìn  sự s  t  m số: 12 2018  S-ST 

n    16 5 2018     T   án n ân dân  u  n V   u ên  tỉn     Gi n      i u 

lự  p áp luật về p  n trá   n i m  ìn  sự đối với b   áo Tr n  ạn   . 

  ấp n ận k án   áo     b   ại   u  n       về p  n trá   n i m dân 

sự v  sử  Bản án  ìn  sự s  t  m số: 12 2018  S-ST n    16 5 2018     T   

án n ân dân  u  n V   u ên  tỉn     Gi n  về p  n trá   n i m dân sự đối với 

b   áo Tr n  ạn   . 

Áp d n  k oản 1  iều 42 B  S năm 1999;  k oản 1  iều 584;  iều 585; 

 iều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 ôn  n ận sự t ỏ  t uận     b   ại v  b   áo  buộ  b   áo Tr n  ạn    

p ải bồi t   n  cho b   ại   u  n        sin  năm 1992;       ỉ: T ôn  , xã 

    u  n V   u ên  tỉn     Gi n  số tiền l : 37.000.000đ (B  m  i bả  tri u 

đồn    ẵn).  

Kể từ n ày bản án có hiệu lực pháp luật, bị hại có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu bị cáo chưa thi hành  hoản tiền phải bồi thườn  nói trên, thì hàn  thán  

bị cáo còn phải chịu thêm  hoản tiền lãi theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân 

sự năm 2015 tươn  ứn  với số tiền và thời  ian chưa thi hành. 

Án phí: Áp d ng  iều 21; điểm   k oản 2  iều 23      qu  t 

326 2016 UBTVQ  14  n    30 12 2016     Ủ  b n t   n  v  Quố   ội.  

B   ại   u  n       không p ải    u án p   p    t  m. 

Buộ  b   áo Tr n  ạn    p ải    u 1.850.000đ tiền án p   dân sự     iá 

n ạ  .  

Các qu  t đ n  k á      bản án  ìn  sự s  t  m k ôn     k án   áo  

k án  n        i u lự  p áp luật kể từ n      t  ạn k án   áo  k án  n   . 

Bản án p    t  m     i u lự  p áp luật kể từ n    tu ên án. 

  i nh n:                   TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 
- B   áo;                                                          TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
- B   ại; 

- VKS D tỉn     Gi n ; 

-  ôn   n  T   án  VKS  . V   u ên; 

-   i     T   DS  . V   u ên; 

- Sở T  p áp;   
-   u  S.                                                                      N    n Th  Th nh T     


